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TUẦN :22
TIẾT : 41		BÀI : Bài tiết nước tiểu. Vệ sinh hệ bài tiết
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
I. Tạo thành nước tiểu
- Nước tiểu được tạo thành ở các đơn vị chức năng của thận gồm:
+ Quá trình lọc máu: Ở cầu thận → tạo ra nước tiểu đầu 
+ Quá trình hấp thụ lại ở ống thận 
+Quá trình bài tiết tiếp:
* Hấp thụ lại chất cần thiết 
* Bài tiết tiếp chất thừa, chất thải → Tạo thành nước tiểu chính thức và ổn định một số thành phần của máu.
	Nước tiểu đầu
	Nước tiểu chính thức

	- Nồng độ các chất hòa tan loãng hơn
- Ít các chất cặn bã và chất độc
- Còn chứa nhiều chất dinh dưỡng
	- Nồng độ các chất hòa tan đậm dặc hơn
- Chứa nhiều chất cặn bả và chất độc
- Gần như không còn các chất dinh dưỡng.


II. Bài tiết nước tiểu
- Nước tiểu chính thức đổ vào bể thận, qua ống dẫn nước tiểu xuống tích trữ ở bóng đái, rồi được thải ra ngoài nhờ hoạt động của cơ vòng ống đái, cơ bóng đáy và cơ bụng.
III. Một số tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu
- Các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu 
+ Các vi khuẩn gây bệnh .
+ Các chất độc trong thức ăn, đồ uống.
+ Khẩu phần ăn  không  hợp lí
IV. Xây dựng các thói  quen sống khoa học để bảo vệ
Bảng 40
	Các thói quen sống   khoa học
	Cơ sở khoa học

	1 . Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu 
	· Hạn chế tác hại của vi sinh vật gây bệnh 

	2 . Khẩu phần ăn uống hợp lí :
· Không ăn quá nhiều Prôtêin, quá nặm , quá chua , quá nhiều chất tạo sỏi 
· Không ăn thức ăn thưà ôi thiu  và nhiễm chất độc hại .
· Uống đủ nước 
	
· Tránh cho thận làm việc quá nhiều và hạn chế khả năng tạo sỏi 
· Hạn chế tác hại của các chất độc

· Tạo điều kiện cho quá trình lọc máu được thuận lợi 

	3 .Đi tiểu đúng lúc , không nên nhịn tiểu lâu 
	· Hạn chế khả năng tạo sỏi 


B. BÀI TẬP
- Học thuộc bài, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, trang 127
- Xem trước nội dung bài 41, kẻ bảng 41 vào vở bài tập. 
C. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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TUẦN : 22
TIẾT : 42			BÀI : Cấu tạo và chức năng của da. Vệ sinh da
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Cấu tạo của da: Da cấu tạo gồm 3 lớp: 
+ Lớp biểu bì: 
+ Lớp bì:
+ Lớp mỡ dưới da: 
2.Chức năng da:		-  Bảo vệ cơ thể
- Nhận biết kích thích của môi trường nhờ các cơ quan thụ cảm
- Bài tiết qua tuyến mồ hôi
- Điều hoà thân nhiệt 
* Da và sản phẫm của da tạo nên vẻ đẹp cho con người
3.Bảo vệ da
- Da bẩn là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và hạn chế hoạt động của tuyến mồ hôi, hạn chế khả năng diệt khuẩn của da
- Da bị xây xát dễ nhiễm trùng 
* Các biện pháp bảo vệ da:	- Thường xuyên tắm rửa, thay quần áo
- Giữ gìn da sạch sẽ
- Không nên nặn mụn trứng cá
- Tránh lạm dụng mĩ phẩm
4. Rèn luyện da
- Cơ thể là một khối thống nhất nên rèn luyện cơ thể là rèn luyện các hệ cơ quan trong đó có da 
- Các hình thức rèn luyện da: Bảng 42.1 ( SGK ) 1, 4, 5, 9, 10
- Nguyên tắc rèn luyện da:  Bảng 42.1 ( SGK ) 2, 3, 5
B. BÀI TẬP
Câu 1:Da có cấu tạo như thế nào? Có nên nhổ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày không? Vì sao? 
Câu 2:Hãy đề ra các hình thức rèn luyện da mà em cho là phù hợp.Kể tên các bệnh ngoài da thường gặp. Và cho biết để giữ cho da sạch sẽ tránh các bệnh ngoài da, chúng ta cần phải làm gì? 
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TUẦN :23
TIẾT : 43		BÀI :GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THẦN KINH
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
I. Các bộ phận của hệ thần kinh
1. Dựa vào cấu tạo
Hệ thần kinh gồm:		+ Não, tủy sống (bộ phận trung ương)
  				+ Các dây TK và hạch TK ( bộ phận ngoại biên)
2. Dựa vào chức năng: Hệ thần kinh vận động: 
  	+ Hệ TK vận động điều khiển cơ xương, đặc biệt là cơ vân, hoạt đông của hệ TK vận động là hoạt động có ý thức
 	+ Hệ TK sinh dưỡng điều hòa hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản, hoạt động của hệ TK sinh dưỡng là những hoạt động không có ý thức.
II. Vị trí và các thành phần của não bộ
Tiếp theo tủy sống là não bộ
  - Não bộ kể từ dưới lên gồm: Trụ não, tiểu não, não trung gian và đại não. 
* Vị trí: bài tập điền từ SGK: ...................................................................................................
- Nằm giữa trụ não và đại não là ...Não TG...Trụ não gồm ...hành não,...cầu não và ...não trung gian... Não trung gian gồm...cuống não...ở mặt trước và ...củ não sinh tư ...ở phía sau. Phía sau trụ não là ...tiểu não...
III. Cấu tạo và chức năng của trụ não: Trụ não tiếp liền với tủy sống:
1. Cấu tạo:		- Chất trắng ở ngoài 
				- Chất xám ở trong là các nhân xám
2. Chức năng: Điều khiển, điều hóa hoạt động của các nội quan: tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa...
IV. Não trung gian
1. Cấu tạo: Gồm đồi thị và các nhân xám nằm ở vùng dưới đồi thị.
2. Chức năng: Điều khiển quá trình TĐC và điều hòa thân nhiệt
IV. Tiểu não
1. Cấu tạo:		- Chất xám: Ở ngoài làm thành vỏ tiểu não 
- Chất trắng: Ở trong là các đường dẫn truyền 
2. Chức năng: Điều hoà, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể
B. BÀI TẬP
Câu 1: Nêu các thành phần của não bộ và cho biết vị trí của từng thành phần?
Câu 2: Nêu cấu tạo và chức năng của trụ não, não trung gian, tiểu não?
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TUẦN  : 23
TIẾT  : 44				BÀI  : ĐẠI NÃO
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
I. Cấu tạo của đại não
Đại não là phần não phát triển nhất ở người
1. Cấu tạo ngoài
- Rãnh liên bán cầu chia đại não thành 2 nửa bán cầu não.
- Các rãnh sâu chia mỗi bán cầu não thành 4 thùy: thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm và thùy thái dương.
- Các khe và rãnh tạo thành nếp gấp, làm tăng diện tích bề mặt não.
2. Cấu tạo trong
- Đại não gồm:
+ Chất xám (ở ngoài) tạo thành vỏ não là trung tâm của các PXCĐK 
+ Chất trắng (ở trong) nằm dưới vỏ não là những đường thần kinh nối các phần của vỏ não với nhau và vỏ não với các phần dưới của hệ thần kinh; trong chất trắng còn có các nhân nền.
II. Sự phân vùng chức năng của đại não
- Ở vỏ não có các vùng cảm giác và vùng vận động có ý thức thuộc PXCĐK
- Riêng ở người còn có thêm vùng vận động ngôn ngữ, vùng hiểu tiếng nói và chữ viết.
B. BÀI TẬP
Câu 1: Nêu các thành phần của đại não và cho biết vị trí của từng thành phần?
Câu 2: Cho biết chức năng của chất xám và chất trắng trong đại não? Nêu rõ sự xuất hiện các vùng chức năng ở người có, mà động vật thuộc lớp thú không có?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	UBND QUẬN SƠN TRÀ
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
	NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN SINH HỌC 8

	
	Họ và tên HS: ..............................................
	Lớp 8/...... 


TUẦN  : 24
TIẾT  : 45
BÀI  : CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC. VỆ SINH MẮT
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
 I. Cơ quan phân tích
- Cơ quan phân tích gồm:
   + Cơ quan thụ cảm
   + Dây thần kinh (dẫn truyền hướng tâm)
   + Bộ phận phân tích ở trung ương (nằm ở vỏ não)
- Ý nghĩa: Giúp cơ thể nhận biết tác động của môi trường
II. Cơ phân tích thị giác
- Cơ quan phân tích thị giác gồm:
   + Màng lưới của cầu mắt
   + Dây thần kinh thị giác (dẫn truyền hướng tâm)
   + Vùng thị giác ở thùy chẩm
* Cấu tạo cầu mắt
Gồm:
- Các lớp màng bao bọc: có
+ Màng cứng
+ Màng mạch
+ Màng lưới
- Hệ thống môi trường trong suốt: có
+ Thủy dịch
+ Thể thủy tinh
+ Dịch thủy tinh
III. Các tật của mắt
Bảng 50: Các tật của mắt – Nguyên nhân – Cách khắc phục
	Các tật của mắt
	Nguyên nhân
	Cách khắc phục

	Cận thị là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn gần
	- Bẩm sinh: cầu mắt dài
- Thể thủy tinh quá phồng: do không giữ vệ sinh khi đọc sách
	- Đeo kính cận (kính có mặt lõm – kính phân kì)

	 Viễn thị là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn xa
	- Bẩm sinh: cầu mắt ngắn
- Thể thủy tinh bị lão hóa, mất tính đàn hồi (không phồng được)
	- Đeo kính mặt lồi (kính hội tụ - kính lão)


IV. Bệnh về mắt
- Các bênh về mắt thường gặp: đau mắt đỏ, viêm kết mạc, khô mắt...
- Cách phòng tránh các bệnh về mắt:
+ Giữ mắt sạch sẽ
+ Rửa mắt thường xuyên bằng nước muối loãng, dùn thuốc nhỏ mắt
+ Cung cấp đủ vitamin A
+ Ra đường nên đeo kính
* Không dùng chung khăn để tránh các bệnh về mắt
	
	Bệnh đau mắt hột

	1. Nguyên nhân 
	- Do một loại virus gây nên, thường có trong dử mắt

	2. Đường lây 
	

	3. Triệu chứng 
	- Mặt trong mi mắt có nhiều hột nổi cộm
  + Lớp trong mi mắt co 

	4. Hậu quả 
	  + Khi hột vỡ ra thành sẹo làm cho lông  mi quặp vào trong, gây đục màng giác, dẫn tới mù lòa


B. BÀI TẬP
Câu 1: Cận thị là gì? Cho biết nguyên nhân và cách khắc phục? Tại sao người già thường phải đeo kính lão? 
Câu 2: Nêu rõ nguyên nhân, triệu chứng, hậu quả và cách của bệnh  đau mắt hột?
Câu 3: Cho biết cơ quan phân tích gồm các thành phần nào? Ý nghĩa của cơ quan phân tích đối với cơ thể.
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TUẦN  : 24
TIẾT  : 46			BÀI  : CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
I. Cấu tạo của tai
- Cơ quan phân tích thính giác gồm:	+ Tế bào thụ cảm thính giác (ở cơ quan Coocti)
+ Dây thần kinh thính giác
+ Vùng thính giác ở thùy thái dương
- Gồm: tai ngoài, tai giữa và tai trong
1. Tai ngoài	            - Vành tai (hứng sóng âm)
- Ống tai (hướng sóng âm)
- Màng nhĩ (khuếch đại âm thanh)
2. Tai giữa		- Chuỗi xương tai (truyền và khuếch đại âm thanh)
- Vòi nhĩ (cân bằng áp suất 2 bên màng nhĩ)
3. Tai trong: gồm 2 bộ phận
- Bộ phần tiền đình và các ống bán khuyên có tác dụng thu nhận các thông tin về vị trí và sự chuyển động của cơ thể trong không gian
- Ốc tai có tác dụng thu nhận kích thích sóng âm
II. Chức năng thu nhận sóng âm: Sóng âm vào tai làm rung màng nhĩ, truyền qua chuỗi xương tai vào tai trong, tác động lên tế bào thụ cảm thính giác của cơ quan Coocti ở vùng tương ứng, với tần số và cường độ của sóng âm làm các tế bào này hưng phấn chuyển thành xung thần kinh truyền về vùng thính giác, cho ta nhận biết về âm thanh đã phát ra.
III. Vệ sinh tai
- Giữ vệ sinh tai
- Bảo vệ tai:		+ Không dùng vật sắc nhọn để ngoáy tai
+ Giữ vệ sinh mũi, họng để phòng bệnh cho tai
+ Có biện pháp chống giảm tiếng ồn
B. BÀI TẬP
Câu 1: Cơ quan phân tích thính giác gồm những bộ phận nào? Mô tả cấu tạo của tai?
Câu 2: Mô tả quá trình truyền sóng âm và thu nhận cảm giác về âm thanh phát ra?
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TUẦN  :25 TIẾT: 47
BÀI  : PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều
- Phản xạ có điều kiện là phản được hình thành trong đời sống, quá một quá trình học tập và rèn luyện
- Phản xạ không điện kiện là phản xạ sinh ra đã có, không cần học tập
II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện
1/ Hình thành phản xạ có điều kiện
- Điều kiện để thành lập PXCĐK:
	+ Phải có sự kết hợp giữa kích thích có điều kiện và kích thích không điiều kiện
	+ Quá trình kết hợp đó phải lặp đi lặp lại nhiều lần
- Thực chất của việc thành lập PXCĐK là sự hình đường liên hệ thần kinh tạm thời nối các vùng của vỏ đại não với nhau.
2/ Ức chế phản xạ có điều kiện
- Nếu PXCĐK không được củng cố thường xuyên sẽ mất dần đi do ức chế tắt dần
- Ý nghĩa:	+ Đảm bảo sự thích nghi với môi trường và điều kiện sống luôn thay đổi
   		+ Hình thành các thói quen, tập quán tốt
III. So sánh các tính chất  của PXKĐK với PXKĐK 
	PXKĐK
	PXCĐK

	1.  Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện
2. Bẩm sinh

3.  Bền vững
4.  Có tính chất di truyền, mang tính chủng loại
5.  Số lượng có hạn định
6.  Cung phản xạ đơn giản
7. Trung ương nằm ở trụ não và tủy sống
	1. Trả lời các kích thích bất kì hay kích thích có điều kiện
2. Được hình thành trong đời sống (qua học tập và rèn luyện)
3. Dễ mất đi khi không củng cố
4. Có tính chất cá thể
5.Số lượng không hạn định
6. Hình thành đường liên hệ tạm thời
7. Trung ương thần kinh chủ yếu có sự tham gia của vỏ não


II. BÀI TẬP
Câu 1: So sánh các tính chất  của PXKĐK với PXKĐK.Cho ví dụ thực tế.
Câu 2: Điều kiện hình thành PXCĐK? Ý nghĩa của sự ức chế PXCĐK
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TUẦN: 25
TIẾT: 48		BÀI: VỆ SINH HỆ THẦN KINH
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
I. Ý nghĩa của giấc ngủ đối với sức khỏe
- Ngủ là nhu cầu sinh lí của cơ thể
- Bản chất của giấc ngủ là quá trình ức chế tự nhiên có tác dụng bảo vệ, phục hồi khả năng làm việc (hoạt động) của hệ thần kinh và các hệ cơ quan.
- Để đảm bảo giấc ngủ tốt, cần:
+ Ngủ đúng giờ, đủ giấc
+ Chỗ ngủ thoải mái
+ Không dùng chất kích thích trước khi ngủ
+ Không ăn quá no, hạn chế kích thích ảnh hưởng tới vỏ não.
II. Lao động và nghỉ ngơi hợp lí
- Bảo vệ hệ thần kinh cần:
+ Đảm bảo giấc ngủ hàng ngày 
+ Luôn giữ cho tâm hồn luôn thanh thản, tránh lo âu, phiền muộn
+ Xây dựng một chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lí.
III. Tránh lạm dụng các chất kích thích và ức chế đối với hệ thần kinh
Các chất có hại đối với hệ thần kinh
	Loại chất
	Tên chất
	Tác hại

	Các chất kích thích
	- Rượu, bia
- Nước chè đặc, cà phê...
	- Hoạt động não bị rối loạn, suy giảm trí nhớ
- Kích thích hệ thần kinh, gây khó ngủ

	Các chất gây nghiện
	- Thuốc lá
- Heroin, cần sa, ma túy...

	- Làm cơ thể suy yếu, có thể gây ung thư phổi
- Làm suy yếu nòi giống, cạn kiệt kinh tế gia đình, tăng khả năng lây nhiễm HIV, trở thành tội phạm...


B. BÀI TẬP
Câu 1. Ý nghĩa sinh hoc của giấc ngủ? Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì?
Câu 2.  Hãy liệt kê những chất gây hại đối với hệ thần kinh mà em biết?Nêu rõ mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe và hệ thần kinh của các chất đó gây ra?
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TUẦN  : 26
TIẾT  : 49		BÀI  : ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC  LÝ THUYẾT 
- Các em ôn tập nội dung kiến thức tiết 41, 42, 44, 45, 48
B. BÀI TẬP
    Một số câu hỏi ôn tập kiểm tra 1 tiết
I. Trắc nghiệm
Câu 1. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là:
A. Bóng đái                                                        B. Ống đái                
C. Ống dẫn nước tiểu                                         D. Thận
Câu 2. Nước tiểu đầu không có thành phần nào sau đây?
A. Huyết tương                                                      	B. Glucôzơ                    
 	C. Tế bào máu                                                 	D. Nước
Câu 3. Tầng sừng thuộc lớp nào của da?
A. Lớp bì                                                             B. Lớp biểubì                         
C. Lớp mỡ dưới da                                              D. Cả A và B đều đúng
Câu 4. Vai trò quan trọng nhất của da là gì?
A. Bảo vệ cơ thể                                                 B. Bài tiết                       
C. Tạo vẻ đẹp                                                      D. Cảm giác
Câu 5. Cấu tạo của thận gồm.
A. Phần vỏ, phần tủy, bể thận, ống dẫn nước tiểu.
B. Phần vỏ, phần tủy, bể thận.
C. Phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng của thận cùng với các ống góp, bể thận.
D. Phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng, bể thận.
Câu 6. Trong cơ thể, cơ quan thực hiện chức năng bài tiết là
A. Da                                                        B. Thận.
C. Phổi.                                                     D. Cả A, B và C đều đúng
Câu 7: Trung ương thần kinh gồm:
A.  Não bộ, tủy sống và hạch thần kinh.		
B.  Não bộ, tủy sống và dây thần kinh.
C.  Não bộ và tủy sống.
D. Não bộ, tủy sống, dây thần kinh và hạch thần kinh.
Câu 8: Cận thị bẩm sinh là do:
A. Thể thủy tinh phồng quá không xẹp xuống được.
B. Trục  mắt quá ngắn.
C. Thể thủy tinh xẹp quá không phồng lên được.
D. Trục mắt quá dài.
Câu 9. Cơ quan điều hòa và phối hợp các hoạt động phức tạp của cơ thể là:
a.Trụ não                         				b. Tiểu não
c.Não trung gian                                                   d. Đại não
  Câu 10 .Nước tiểu đầu được tạo ra từ: 
	a. Nang cầu thận và các bể thận.             b. Các bể thận.
	c. Các đơn vị chức năng của thận            d. Bóng đái và các ống thận
II.Tự luận.
Câu 1. Ý nghĩa sinh hoc của giấc ngủ? Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì?
Câu 2.  Hãy liệt kê những chất gây hại đối với hệ thần kinh mà em biết?Nêu rõ mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe và hệ thần kinh của các chất đó gây ra?
Câu 3: Nêu các thành phần của đại não và cho biết vị trí của từng thành phần?
Câu 4: Cho biết chức năng của chất xám và chất trắng trong đại não? Nêu rõ sự xuất hiện các vùng chức năng ở người có, mà động vật thuộc lớp thú không có?
Câu 4: Cận thị là gì? Cho biết nguyên nhân và cách khắc phục? Tại sao người già thường phải đeo kính lão? 
Câu 5: Nêu rõ nguyên nhân, triệu chứng, hậu quả và cách của bệnh  đau mắt hột?
Câu 6: Cho biết cơ quan phân tích gồm các thành phần nào? Ý nghĩa của cơ quan phân tích đối với cơ thể.
Câu 7:Da có cấu tạo như thế nào? Có nên nhổ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày không? Vì sao? 
Câu 8:Hãy đề ra các hình thức rèn luyện da mà em cho là phù hợp.Kể tên các bệnh ngoài da thường gặp. Và cho biết để giữ cho da sạch sẽ tránh các bệnh ngoài da, chúng ta cần phải làm gì? 
Câu 9. Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận.
Câu 10. Sự thải nước tiểu diễn ra như thế nào?
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TUẦN: 26 TIẾT: 50	BÀI  : KIỂM TRA 1 TIẾT SINH HỌC LỚP 8- Học kì 2
(Thực hiện trên lớp)
TUẦN: 27
TIẾT: 51			BÀI : NỘI TIẾT( tiết 1)
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
I. Đặc điểm hệ nội tiết
- Hệ nội tiết điều hòa quá trình sinh lí của cơ thể, dặc biệt là quá trình trao đổi chất.
- Tiết ra các hoocmon theo đường máu đến các cơ quan đích. Tác động chậm, kéo dài trên diện rộng.
II. Phân biệt tuyến mội tiết với tuyến ngoại tiết: Tuyến vừa là nội tiết, vừa là ngoại tiết gọi là tuyến pha - VD: tuyến sinh dục; tuyến tụy...
So sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết
	Đặc điểm so sánh
	Tuyến nội tiết
	Tuyến ngoại tiết

	Giống nhau
	- Các tế bào tuyến đền tạo ra sản phẩm tiết.

	Khác nhau
	- Sản phẩm tiết ngấm thẳng vào máu
	- Sản phẩm tiết tập trung vào ống dẫn để đổ ra ngoài

	Ví dụ
	- Tuyến yên, tuyến giáp...
	- Tuyến nước bọt, tuyến lệ...


III. Hoocmon
- Hoocmon là sản phẩm tiết của tuyến nội tiết
1/ Tính chất của hoocmôn
- Mỗi hoocmon chỉ ảnh hưởng tới 1 hoặc 1 số  cơ quan xác định (cơ quan đích)
- Hoomôn có hoạt tính sinh học rất cao
- Hoocmon không mang tính đặc trưng cho loài
2/ Vai trò của hoocmôn
- Duy trì được tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể
- Điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra bình thường
IV. Tuyến yên, tuyến giáp
1.Tuyến yên
- Vị trí: Nằm ở nền sọ , có liên quan đến vùng dưới đồi.
- Vai trò: Tiết  hoocmôn kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác
- Hoạt động của tuyến yên chịu sự điều khiển trực tiếp hoặc gián tiếp của hệ thần kinh 
2. Tuyến giáp
- Vị trí: Nằm trước sụn giáp của thanh quản, gồm các tế bào tuyến và nang tuyến, nặng 10 – 25g 
- Vai trò: Tiết hoocmôn là Tirôxin (có thành phần chủ yếu là iot), có vai trò quan trọng trong trao đổi chất và chuyển hoá ở tế bào. 
- Tuyến giáp cùng tuyến cận giáp còn có vai trò trong điều hoà trao đổi canxi và phốt pho trong máu. 
B. BÀI TẬP
Câu 1:Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ?
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Câu 2: Cho viết vị trí, cấu tạo và chức năng của tuyến yên, tuyến giáp?
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TUẦN  : 27
TIẾT  : 52			BÀI  : NỘI TIẾT( Tiết 2)
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
I. Tuyến tụy
- Tuyến tụy là một tuyến pha
+ Chức năng ngoại tiết: tiết dịch tiêu hóa do các tế bào tiết dịch tụy đảm nhận
+ Chức năng nội tiết: tiết ra hoocmon do các tế bào đảo tụy đảm nhận
* Tế bào anpha tiết ra glucagon
* Tế bào beta tiết ra insulin
- Vai trò của các hoocmon tuyến tụy
Đường > 0,12% Tb beta tiết insulin chuyển
Glucozo
Glicogen
Đường < 0,12% Tb anpha tiết glucagon chuyển
- Nhờ tác động đối lập của 2 loại hoocmon giúp tỉ lệ đường huyết luôn ổn định (0,12%)
II. Tuyến trên thận
- Vị tri, số lượng: Gồm 1 đôi nằm trên đỉnh của 2 quả thận
- Cấu tạo và chức năng:
+ Phần vỏ: có 3 lớp
* Lớp ngoài (lớp cầu): tiết hoocmon điều hòa muối natri, kali
* Lớp giữa (lớp sợi): tiết hoocmon điều hòa đường huyết
* Lớp trong (lớp lưới): tiết hoocmon điều hòa sinh dục nam, làm thay đổi các đặc tính sinh dục nam
+ Phần tủy: tiết adrenalin và noadrenalin có tác dụng điều hòa hoạt động tim mạch và hô hấp, cùng glucagon điều chỉnh lượng đường trong máu
III. Tuyến sinh dục
1.Tinh hoàn và hoocmôn sinh dục nam
- Tinh hoàn:
+ Sản sinh ra tinh trùng
+ Các tế bào kẽ trong tinh hoàn tiết hoocmôn sinh dục nam (Testôstêrôn), hoocmôn này làm biến đổi tuổi dậy thì ở nam
- Bảng 58.1
- Trong đó quan trọng nhất là những dấu hiệu chứng tỏ có khả năng sinh sản (xuất tinh lần đầu ở nam)
2. Buồng trứng và hoocmôn sinh dục nữ
- Buồng trứng:
+ Sản sinh ra trứng
+ Tiết hoocmôn sinh dục nữ (Ơstrogen), hoocmôn này làm biến đổi tuổi dậy thì ở nữ
- Bảng 58.2
- Trong đó quan trọng nhất là những dấu hiệu chứng tỏ có khả năng sinh sản (hành kinh lần đầu ở nữ)

B. BÀI TẬP
Câu 1: Tại sao nói tuyến tụy là một tuyến pha? Nêu chức năng ngoại tiết và nội tiết của tuyến tụy.
Câu 2: Trình bày tóm tắt quá trình điều hòa lượng đường huyết giữ được mức ổn định?                                
Câu 3: Trình bày chức năng của tinh hoàn và hoocmôn sinh dục nam? Nêu các dấu hiệu xuất hiện tuổi dậy thì ở nam? Dấu hiệu nào là quan trọng? Vì sao?
Câu 4: Trình bày chức năng của buồng trứng và hoocmôn sinh dục nữ? Nêu các dấu hiệu xuất hiện tuổi dậy thì ở nữ? Dấu hiệu nào là quan trọng nhất? Vì sao?
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TUẦN  : 28
TIẾT  : 53		BÀI  : NỘI TIẾT( TIẾT 3)
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
I. Điều hòa hoạt đông của các tuyến nội tiết
- Tuyến yên tiết hoocmôn điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết . 
  - Hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chiụ sự chi phối của các hoócmôn do các tuyến nội tiết tiết ra → Đó là cơ chế tự điều hoà các tuyến nội tiết nhờ thông tin ngược
II. Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
Các tuyến nội tiết trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động → đảm bảo các quá trình sinh lí trong cơ thể diễn ra bình thường
- Vd: Sự phối hợp hoạt động của tuyến tụy và tuyến trên thận điều hòa lượng đường trong máu
B. BÀI TẬP
Câu 1: Hãy kể tên các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmon tiết ra từ tuyến yên? Trình bày cơ chế hoạt động của tuyến nội tiết?
Câu 2: Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết giữ vai trò như thế nào đối với cơ thể?
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TUẦN  : 28
TIẾT  : 54		BÀI  : CƠ QUAN SINH DỤC NAM  VÀ NỮ
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
I. Các bộ phận của cơ quan sinh dục nam
- Cơ quan sinh dục nam gồm: 
+ Tinh hoàn: là nơi sản xuất tinh trùng .
+ Túi tinh: Là nơi chứa tinh trùng
+ Ống dẫn tinh: dẫn tinh trùng tới túi tinh 
+ Dương vật: Đưa tinh trùng ra ngoài
+ Tuyến hành, tuyến tiền liệt: tiết dịch nhờn.
II. Tinh hoàn và tinh trùng
- Tinh trùng được sản sinh bắt đầu từ tuổi dậy thì.
- Tinh trùng sinh ra trong ống sinh tinh từ các tế bào mầm (tế bào gốc) trải qua phân chia giảm nhiễm (bộ NST giảm đi 1/2)
- Tinh trùng nhỏ gồm đầu, cổ và đuôi dài, di chuyển nhanh, khả năng sống lâu hơn trứng (từ 3-4 ngày).
- Có 2 loại tinh trùng: tinh trùng X và Y. 
III. Các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ 
- Cơ quan sinh dục nữ gồm : 
+ Buồng trứng: Nơi sản sinh ra trứng . 
+ Ống dẫn, phễu: thu trứng và dẫn trứng
+ Tử cung: Đón nhận và nuôi dưỡng trứng đã được thụ tinh.
+ Âm đạo: thông với tủ cung  
+ Tuyến tiền đình: Tiết dịch 
IV. Buồng trứng và trứng
- Trứng được sinh ra ở buồng trứng bắt đầu từ tuổi dậy thì 
- Trứng lớn hơn tinh trùng, chứa nhiều chất dinh dưỡng, không di chuyển 
- Trứng có 1 loại mang X 
- Trứng sống được 2 – 3 ngày và nếu được thụ tinh sẽ phát triển thành thai
B. BÀI TẬP
Cho học sinh làm bài tập SGK trang 192: Chọn thuật ngữ thích hợp ở cột A để điền vào  chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) ở bảng 61.
Bảng 61. Cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong cơ quan sinh dục nữ.
	A
	B

	1. Buồng trứng
2. Tử cung/dạ con
3. Ống dẫn trứng
4. Phễu của ống dẫn trứng
5. Kinh nguyệt, hành kinh
6. Sự rụng trứng
7. Ống dẫn nước tiểu
8. Tuyến tiền đình
9. Thể vàng
	a. (1) ở nữ là một đường riêng biệt với âm đạo.
b. (8)  tiết dịch nhờn để bôi trơn âm đạo
c. Tử cung thông với (3)
d. Khi tinh trùng chín, bao noãn vỡ ra để trứng thoát ra ngoài, đó là (6).
e. Trứng được tiếp nhận vào ống dẫn trứng thông qua (4).
g. Trứng đã được thụ tinh trong ống dẫn trứng sẽ vừa phân chia, vừa di chuyển xuống (2) để làm tổ và phát triển thành thai.
h. Cùng với trứng chín, hoocmôn buồng trứng làm niêm mạc tử cung trở nên xốp và xung huyết, chuẩn bị cho trứng thụ tinh đến làm tổ. Nếu trứng không được thụ tinh thì (9) sẽ thoái hóa sau 14 ngày và lớp niêm mạc sẽ bong ra, gây ra hiện tượng  (5)
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TUẦN  : 29
TIẾT  : 55
BÀI  :  THỤ TINH, THỤ THAI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THAI
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
I. Thụ tinh và thụ thai
- Thụ tinh: Sự kết hợp giũa trứng và tinh trùng tạo thành hợp tử . 
+ Điều kiện: trứng và tinh trùng gặp ở 1/3 ống dẫn trứng phía ngoài .
- Thụ thai: Trứng được thụ tinh bàm vào thành tử cung tiếp tục phát triển thành thai 
+ Điều kiện: trứng được thụ tinh phải bám vào thành tử cung 
II. Sự phát triển của thai
- Trứng rụng nếu được thụ tinh tạo thành hợp tử, sẽ di chuyển theo ống dẫn trứng tới tử cung. Hợp tử vừa di chuyển vừa phân chia tạo thành phôi và đến làm tổ trong lớp niêm mạc thành tử cung để phát triển thành thai
- Thai được nuôi dưỡng nhờ chất dinh dưỡng lấy từ mẹ qua nhau thai.
- Khi mang thai người mẹ cần được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và tránh các chất kích thích có hại cho thai như: rượi, bia, thuốc lá
III. Hiện tượng kinh nguyệt
Kinh nguyệt là hiện tượng trứng không được thụ tinh, lớp niêm mạc tử cung bong ra thoát ra ngoài cùng máu và dịch nhầy.
- Kinh nguyệt xảy ra theo chu kỳ (18 – 32 ngày)
- Kinh nguyệt đánh dấu chính thức tuổi dậy thì ở em gái.
B. BÀI TẬP
Câu 1: Sự thụ tinh xảy ra khi nào? Nêu điều kiện cần cho sự thụ tinh?
Câu 2: Hiện tượng kinh nguyệt là gì? Xảy ra khi nào?
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TUẦN  :29
TIẾT  : 56		BÀI  :  CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI	
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
I. Ý nghĩa của việc tránh thai
- Ý nghĩa của việc tránh thai, thực hiện kế hoạch hóa gia đình: 
+ Nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người mẹ và chất lượng cuộc sống.
+ Đối với học sinh (tuổi vị thành  niên) có con sớm ảnh hưởng tới sức khoẻ, học tập và tinh thần -> tuyệt đối không nên có con sớm
II. Những nguy cơ khi có thai ở tuổi vị thành niên
- Có thai ở tuổi vị thành niên là nguyên nhân tăng nguy cơ tử vong và gây nhiều hậu quả xấu
III. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai
- Muốn tránh thai, cần nắm vững các nguyên tắc:
+ Ngăn trứng chín và rụng 
+ Tránh không để tinh trùng gặp trứng.
+ Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh.
- Phương tiện tránh thai:
+ Bao cao su, thuốc tránh thai, vòng tránh thai
+ Triệt sản: bằng cách thắt ống dẫn tinh, thắt ống dẫn trứng
B. BÀI TẬP
Câu 1: Nêu rõ những ảnh hưởng của có thai sớm, ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên.Phải làm gì khi điều đó xảy ra.
Câu 2: Những hậu quả có thể xảy ra khi phải xử lý đối với việc mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên là gì? Làm thế để tránh được?
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TUẦN  : 30
TIẾT  : 57
BÀI  : CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC (Bệnh tình dục)
ĐẠI DỊCH AIDS – THẢM HỌA CỦA LOÀI NGƯỜI
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
I. Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (bệnh tình dục)
- Xem nội dung bảng 64.1, 64.2 trong SGK trang 200, 201
II. Cách phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục
* Biện pháp phòng ngừa: Phát hiện sớm điều trị đủ liều, không quan hệ tình dục với người bệnh, đảm bảo tình dục an toàn
III. AIDS là gì? HIV là gì?
- AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải 
- HIV là 1 loại virut gây suy giảm miễn dịch ở người
- Con đường lây truyền HIV/ AIDS:
+ Quan hệ tình dục không an toàn
+ Truyền máu, tiêm chích ma túy
+ Mẹ nhiễm HIV truyền cho con
- Tác hại: Làm cơ thể mất khả năng chống bệnh và dẫn tới tử vong
IV. Đại dịch AIDS – Thảm họa của loài người
- AIDS là thảm hoạ của loài người vì:
+ Tỉ lệ tử vong rất cao.
+ Không có văcxin phòng và thuốc chữa.
+ Lây lan nhanh
V. Các biện pháp tránh lây nhiễm HIV/AIDS
- Chủ động phòng tránh lây nhiễm AIDS: 
+ Không tiêm chích ma túy, không dùng chung kim tiêm, kiểm tra máu trước khi truyền.
+ Sống lành mạnh chung thủy 1 vợ 1 chồng.
+ Người mẹ bị nhiễm AIDS không nên sinh con.
B. BÀI TẬP
Chọn đáp án đúng:
1 -  AIDS thực sự trở thành thảm hoạ của loài người vì : 
a.  Tỉ lệ tử vong cao 
b.  Lây lan nhanh và rộng 
c.  Không có Vắcxin phòng và thuốc chữa
d.  Các lứa tuổi đều có thể mắc 
e.  Chỉ a,b, c
f.  Cả a, b, c, d
2 -  Các hoạt động nào có thể bị lây nhiễm HIV 
a.  Ăn chung bát, đũa, muỗi đốt 
b.  Hôn nhau, bắt tay, cạo râu 
c.  Mặc chung quần áo, sơn sửa móng tay, chung kim tiêm 
d.  Truyền máu, quan hệ tình dục không an toàn 
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TUẦN  : 30
TIẾT  :58
BÀI  : BÀI TẬP
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO
_________________________
1. Lớp ngoài cùng của da là:
a. Lớp biểu bì					c. Lớp bì		
b. Lớp cơ						d. Lớp mở dưới da
2. Chức năng của lớp mở dưới da là:
a. Sản sinh tế bào da				c. Bài tiết mồ hôi
b. Bài tiết chất nhờn				d. Tạo lớp cách nhiệt cho cơ thể
3. Hệ thần kinh có vai trò:
a. Điều khiển, điều hòa hoạt động các cơ quan		
b. Điều hòa, phối hợp hoạt động các cơ quan
c. Điều khiển  hoạt động các cơ quan
d. Điều khiển, điều hòa, phối hợp hoạt động các cơ quan
4. Nơron là tên gọi của:
a. Tế bào thần kinh					c. Tổ chức thần kinh
b. Hệ thần kinh					d. Mô thần kinh
5. Bộ phận ngoại biên của thần kinh bao gồm:
a. Các bó sợi cảm giác và rơron liên lạc	          c. Dây thần kinh và hạch thần kinh
b. Các bó sợi vận động và nơron liên lạc	          d. Các hạch thần kinh và nơron liên lạc
6. Cấu trúc không phải thành phần của não bộ là:
a. Não giữa					 	c. Trụ não
b. Não trung gian					d. Tủy sống
7. Màng mắt có chứa tế bào thụ cảm thị giác là:
a. Màng mạch					c. Màng lưới
b. Màng giác 					d. Màng cứng
8. Điểm tiếp nhận hình ảnh của vật rõ nhất trên màng lưới được gọi là:
a. Điểm vàng					c. Điểm mù
b. Điểm sáng 					d. Điểm tối
9. Tật dẫn đến mắt chỉ có khả năng nhìn xa là:
a. Viễn thị						c. Loạn thị
b. Mù màu						d. Cận thị 
10. Nguyên nhân gây ra bệnh đau mắt hột là do:
a. Một loại vi khuẩn				c. Một loại nấm kí sinh
b. Một loại vi rut					d. Một loại vi khuẩn kí sinh 
11. Chức năng hướng sóng âm thanh từ tai ngoài vào trong tai là của:
a. Vành tai						c. Ống tai
b. Tai giữa						d. Tai trong
      12. Điều nào sau đây không đúng với tính chất của hoocmôn?
a. Mỗi hoocmôn chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số xác định
b. Hoocmôn có hoạt tính sinh học cao
c. Có nhiều loại hoocmôn khác nhau cùng ảnh hưởng trực tiếp tới một cơ quan
d. Hoocmôn không mang tính đặc trưng cho loài
      13. Các hoocmôn quan trọng của tuyến yên được tiết ra từ:
a. Thùy trước, thùy giữa, thùy sau			c. Thùy trước, thùy sau
b. Thùy trước, thùy giữa				d. Thùy giữa, thùy sau
      14. Tế bào α ở đảo tụy tiết ra hoocmôn:
a. Tirôxin		b. Glucagôn		c. Testôstêrôn		d. Canxitônin
      15. Sản phẩm của các tuyến nội tiết là:
a. Hoocmôn	b. Enzim		c. Glucôzơ		d. Glicôgen
   16. Tác dụng chính của hoocmôn ơstrôgen chính thức của nữ ở tuổi dậy thì là:
a. Kích thích tuyến vú, chậu hông phát triển	
b. Trứng phát triển và rụng, kéo theo hiện tượng kinh nguyệt lần đầu
c. Tích mở dưới da
d. Làm niêm mạc tử cung dày, xốp để chuẩn bị đón trứng đã thụ tinh đến làm tổ
      17. Dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì nào sau đây "không đúng" chung cho cả nam và nữ?
a. Lớn nhanh				c. Tuyến mồ hôi và tuyến nhờn phát triển
b. Xuất hiện mụn trứng cá			d. Da mịn màng và cơ bắp phát triển
      18. Tế bào β ở đảo tụy tiết ra hoocmôn: 
a. Glucagôn	b. Insulin		c. Ơstrôgen		d. Testôstêrôn
      19. Tác dụng của hoocmôn testôstêrôn ở tuổi dậy thì là:
a. Kích thích sự phát triển các đặc điểm giới tính nam	       c. Thuốc đẩy quá trình sinh tinh
b. Tăng sự phát triển cơ bắp				       d. Thay đổi giọng nói
20. Insulin có vai trò giảm đường huyết bởi các hoạt động:
a. Điều hòa đường huyết (biến đổi protein, lipip thành glucôzơ)
b. Biến đổi glucôzơ thành glicôgen
c. Biến đổi glicôgen thành glucôzơ
d. Điều chỉnh đường huyếtkhi đường huyết hạ
21. Hoocmon do tuyến sinh dục nam tiết ra là:
a. Ơstrogen	b. Prôgesterôn		c. Ôxitôxin		d. Testôstêrôn (Đ)
22. Điều nào sao đây đúng khi nói về tuyến giáp?
a. Tiết nội tiết lớn nhất trong cơ thể 		b. Tuyến nội tiết tiết nhiều hoocmon nhất
c. Là một tuyến pha				d. Là một tuyến thực hiện chức năng ngoại tiết
23. Prôgesterôn là hoocmon được tiết từ:
a. Buồng trứng		b. Thể vàng		c. Tinh hoàn		d. Tuyến tụy
24. Cơ quan sản xuất tinh trùng  là:
a. Buồng trứng		b. Mào tinh hoàn 	c. Tinh hoàn		d. Túi tinh
25. Vào tuổi dậy thì của nữ, trứng rụng do tác dụng của hoocmon:
a. LH		b. FSH		c. Testôstêrôn		d. Ơstrogen
26. Cơ quan sản xuất trứng ở nữ là: 
a Ống dẫn trứng		b. Âm đạo	 c. Buồng trứng 	d. Tử cung 
27. Thời gian sống của tinh trùng trong cơ quan sinh dục nữ là: 
a. 7 ngày		b. 5 – 6 ngày		c. 3 – 4 ngày 		d. 1 – 2 ngày
28. Sau khi thụ tinh, trứng sẽ làm tổ và phát triển thành thai ở:
a. Ống dẫn trứng	b. Tử cung		c. Buồng trứng	d. Âm đạo
29. Hiện tượng nào sao đây là sự thụ tinh?
a. Sự gia tăng số lượng trứng trong buồng trứng     b. Sự gia tăng số lượng tinh trùng trong tinh hoàn5 
c. Sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng   	       d. Sự phát triển của trứng thành bào thai
30. Bộ phận nào dưới dây là tuyến sinh dục nữ?
a. Âm đạo		b. Buồng trứng	c. Tử cung		d. Ống dẫn trứng
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TUẦN  : 31
TIẾT  : 59
BÀI  : KIỂM TRA HỌC KÌ II   ( NĂM HỌC 2019-2020)
(Thực hiện trên lớp)
TUẦN  : 31
TIẾT  : 60
BÀI  : ÔN TẬP CUỐI NĂM
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. chữa bài thi học kì và giải đáp thắc mắc của học sinh 
2.Trả bài thi học kì
3. Hệ thống kiến thức chương trình sinh học lớp 8
B. BÀI TẬP
Câu1: Hãy nêu một số tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa? Để bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi tác nhân có hại chúng ta phải làm gì?
Câu 2: Tóm tắt 3 giai đoạn của quá trình hô hấp?
Câu 3: Nêu các tác nhân gây hại hệ hô hấp? biện pháp vệ sinh hệ hô hấp?
Câu 4:Sự thông khí ở phổi diễn ra như thế nào?giải thích vì sao khi luyện tập thể dục thể thao đúng cách đều đặn từ bé sẽ có dung tích sống lí tưởng?
Câu 5: Quá trình tiêu hóa ở khoang miệng và dạ dày diễn ra như thế nào?
Câu 6: Trình bày đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng
Câu 7:Vì sao trẻ nhỏ thường ăn bánh kẹo sẽ bị sâu răng?Tại sao cần phải đánh răng trước khi đi ngủ?
Câu 8:  Ở người có mấy nhóm máu? Vẽ sơ đồ phản ánh mối quan hệ cho và nhận giữa các nhóm máu để không gây kết dính hồng cầu?
Câu 9: Vẽ sơ đồ đông máu. Tiểu cầu có vai tro gì trong quá trình đông máu?
Câu 10: Hãy nêu thành phần hóa học và tính chất của xương?
Câu 11: Trình bày đặc điểm cấu tạo của khoang miệng và dạ dày
Câu 12;Gan có vai trò gì trong quá trình tiêu hóa?
Câu 13:Khi gặp nạn nhân bị gãy xương ta có nên nắn phần xương gãy lại không? Vì sao?
Câu 14: Trình bày đặc điểm tiến hóa của hệ xương người so với hệ xương thú?
Câu 15. Em hãy cho biết những tật ở mắt thường gặp?Nguyên nhân và cách khắc phục? 
Câu 16.Các tác nhân gậy hại cho hệ bài tiết nước tiểu như thế nào?Tại sao không nên nín tiểu lâu? 
Câu  17: Trình bày cấu tạo và chức năng dây thần kinh tủy?tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha?
Câu 18: Nêu chức năng của hoocmon tuyến trên thận?
Câu 19. Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết, cho ví dụ? vai trò của tuyến tụy là gì?
Câu  20: Trình bày cấu tạo ngoài và cấu tạo trong của đại não? Nêu rõ đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người chứng tỏ sự tiến hóa của người so với động vật trong lớp thú
Câu 21: Nêu chức năng thu nhận sóng âm của tai. Giải thích vì sao vào lúc ánh sáng yếu mắt ta không  nhận ra màu sắc của vật
Câu  22. So sánh phản xạ có điều kiện và phản xạ không có điều kiện? chỉ rõ sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện? 
Câu 23.Phân biệt nước tiều đầu và nước tiểu chính thức?
Câu 24.Vai trò của tuyến giáp là gì? Vì sao lại có cuộc vận động toàn dân ăn muối iot?
	III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
[bookmark: _GoBack] 
